HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH

LỚP TC95

HỌC VIÊN: 

ĐỀ CƯƠNG SAU THẢO LUẬN LẦN 1
ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG & NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
VỀ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Câu 1: Nền KTTT định hướng XHCN VN có sự định hướng của nhà nước hay không? Tại sao?
Khái niệm nền KTTT

Kinh tế thị trường  là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa, khi các yếu tố đầu vào và đầu ra của sản xuất đều thông qua thị trường. Các chủ thể kinh tế tham gia trên thị trường đều chịu sự tác động của các quy luật thị trường và thái độ ứng xử của họ đều hướng vào tìm kiếm lợi ích của chính mình theo sự dẫn dắt của giá cả thị trường.

Khái niệm cơ chế thị trường:
  Cơ chế thị trường là tổng hòa các quan hệ kinh tế vận hành theo các quy luật kinh tế thị trường trong môi trường cạnh tranh nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Cơ chế thị trường là cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường.

Ưu thế của cơ chế thị trường
  +  Động cơ lợi nhuận thúc đẩy tạo cho mọi người có được sự năng động, nhạy bén trong kinh doanh (phân tích)
  + Đảm bảo cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng được tự do lựa chọn các quyết định có lợi nhất cho mình (phân tích)
  + Có sự sàng lọc tự nhiên đối với sản phẩm, doanh nghiệp và người lao động. Nhờ đó nền sản xuất xã hội không ngừng phát triển (phân tích)
Khuyết tật của cơ chế thị trường
 + Do sự điều tiết mang nặng tính tự phát và mù quáng nên CCTT thường gây ra những mất cân đối kinh tế (phân tích)
  + Vì mục tiêu lợi nhuận được đặt lên hàng đầu nên các hoạt động kinh doanh thường không chú ý đến hiệu quả về mặt xã hội (phân tích)
  + Gây ra nhiều hậu quả xấu: cạnh tranh và phân hóa giàu - nghèo gay gắt, tệ nạn xã hội phát triển, tâm lý chạy theo đồng tiền… (phân tích)
Do cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường tồn tại cả những mặt ưu và khuyết tật nên rất cần có sự tham gia quản lý của Nhà nước điều tiết nền kinh tế nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế các mặt tiêu cực của cơ chế thị trường (phân tích)
Khái niệm nền KTTT định hướng XHCN VN

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH

Nền KTTT định hướng XHCN VN có sự định hướng của nhà nước vì: 

- Do xu thế phát triển của nền sản xuất hàng hoá

- Xuất phát từ yêu cầu cần tiếp tục phát triển những thành tựu mới về kinh tế, xã hội 

- Sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân về những quyết sách đổi mới của Đảng và Nhà nước

- Mô hình KTTT hiện đang là mô hình kinh tế đạt hiệu quả tốt nhất trong hoạt động kinh tế toàn cầu


Phân tích: 

Bản chất của nền KTTT ĐH XHCN tại Việt Nam

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; vừa vận động theo những quy luật của KTTT, vừa được dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH; trong đó cơ chế thị trường được vận dụng đầy đủ, linh hoạt để phát huy mạnh mẽ, có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói giảm nghèo, thực hiện mực tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Đặc thù của nền KTTT ĐH XHCN tại Việt Nam
- Về mục tiêu phát triển: 

     Khai thác các lợi thế của quốc gia nhằm phát triển LLSX, giải phóng sức sản xuất của XH nhằm thu lợi nhuận, từng bước tạo lập tiền đề vật chất cho CNXH, nâng cao đời sống nhân dân.
- Về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế:
     Tồn tại đa dạng các hình thức sở hữu về TLSX, tồn tại nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế, các chủ thể kinh tế tự do tham gia hoạt động kinh tế trong môi trường cạnh tranh lành mạnh và cùng có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo
- Về chế độ phân phối:

  Công bằng trong phân phối các yếu tố sản xuất, tiếp cận và sử dụng các cơ hội, điều kiện phát triển. Phân phối kết quả làm ra chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.
- Về chế độ quản lý: 

     Nhà nước điều tiết nền kinh tế thị trường nhằm bảo vệ lơi ích quốc gia, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ lợi ích nhân dân, lơi ích người lao động, thực hiện các chính sách XH.
Lưu ý: Từng phần phân tích phải có ví dụ và số liệu minh họa bằng thực tế nền kinh tế VN 
Câu 2: So sánh đặc trưng của KTTT định hướng XHCN VN và KTTT TBCN?
Khái niệm nền KTTT định hướng XHCN VN
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH

Khái niệm nền KTTT TBCN

So sánh:  
	Tiêu chí
	KTTT TBCN
	KTTT định hướng XHCN VN

	Mục tiêu
	

	Giống nhau
	Phải có lợi nhuận

	Khác nhau
	Lợi nhuận đó để …
	Lợi nhuận đó để …

	Chế độ sở hữu
	

	Giống nhau
	Đều đa dạng hình thức sở hữu, tồn tại nhiều thành phần kinh tế

	Khác nhau
	Đề cao vai trò sở hữu tư nhân
	Lấy KTNN và KT tập thể làm chủ đạo, hướng dẫn các thành phần kinh tế khác cùng phát triển trong môi trường cạnh tranh lành mạnh

	Chế độ phân phối
	

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	 Chủ yếu phân phối theo tỷ lệ vốn góp
	Phân phối theo kết quả lao động, theo hiệu quả về kinh tế

	Vai trò của nhà nước
	

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	 NN TBản tạo  đk thuận lợi cho sở hữu tư nhân
	NN XHCN VN tạo đk cho các thành phần ktế cùng phát triển trong môi trường cạnh tranh lành mạnh


Câu 3: Tại sao Việt Nam phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng?
Mô hình tăng trưởng theo chiều rộng: Giáo trình P35
Khái niệm,

Ưu điểm, 

Hạn chế

Mô hình tăng trưởng theo chiều sâu: Giáo trình P36

Khái niệm,

Ưu điểm, 

Hạn chế

=> phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng (Tính cấp thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Giáo trình P37 – P46)

Lưu ý: Từng phần phải có số liệu minh họa bằng thực tế nền kinh tế VN

Câu 4: Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức?
Khái niệm CNH
Khái niệm HĐH

Khái niệm kinh tế tri thức

Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức (Giáo trình P71 – P77), trong giáo trình chỉ có lý luận, đưa thực tiễn vào để chứng minh.
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